
STT Tên hoạt chất Phân nhóm
Nồng độ hoặc hàm 

lượng

Dạng bào chế; 

Đường dùng 
Đơn vị tính

Số lượng 

mua 

CĐTRG

Đơn giá chào 

(+VAT) (VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Risperidon Nhóm 2 2mg viên; uống viên 120,000

2 Fluoxetin Nhóm 2 20mg viên; uống viên 80,000

3 Sertralin Nhóm 2 50mg viên; uống viên 150,000

4 Phenobarbital Nhóm 4 100mg viên; uống viên 600,000

5
Amitriptylin 

hydroclorid
Nhóm 4 25mg viên; uống viên 250,000

6 Sulpirid Nhóm 4 50mg viên; uống viên 420,000

0

Tổng cộng: 06 mặt hàng

( Đính kèm thư mời số  250 /TM-BVTT ngày 16/8/2023 của Bệnh viện Tâm thần)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày  16  tháng  08 năm 2023

BẢNG YÊU CẦU CHÀO GIÁ

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG

BỆNH VIỆN TÂM THẦN


